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Tóm tắt 

Tuyến kè Tầm Xá trên sông Hồng sử dụng kết cấu mỏ hàn cọc, chân kè được gia cố bằng 
đá đổ. Trong quá trình sử dụng lâu dài, các cọc bê tông bị nghiêng, gãy hoặc thất lạc. Sự 
hư hỏng và thất lạc của các cọc bê tông cốt thép chủ yếu xảy ra ở phía mũi kè.  

Sự hư hỏng, thất lạc của các cọc nếu không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định chung 
của tuyến kè. Bài báo đề xuất phương án nhổ thay thế các cọc hư hỏng, nghiêng, gãy và 
đóng bù mới các cọc đã nhổ hoặc bị đổ chìm xuống đáy.  

Từ khóa: Kè Tầm Xá, cọc bê tông cốt thép bị hư hỏng, thay thế. 

Abstract  

At Tam Xa embankment on the Hong River, the rows of reinforced concrete piles are driven 
from the shore to the river, the toe of the embankment are reinforced by freestone. During 
long-term use, the reinforce concrete piles are inclined, broken or missing. Damage and loss 
of reinforced concrete piles mainly occur on the river side of the embankment. 

The damage and loss of piles if not treated will affect the general stability of the embankment. 
This paper proposes a method to replace the damaged, inclined, broken piles and drive the 
newly compensated piles. 

Keywords: Tam Xa embankment, broken reinforced concrete piles, replacing. 

1. Giới thiệu chung về kè Tầm Xá 

Hệ thống kè Tầm Xá thuộc địa phận huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội được xây dựng từ 
năm 1994-1996 và đã phát huy tác dụng tốt (Hình 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. Bình đồ tuyến kè Tầm Xá, sông Hồng 

Các thông số của các kè như sau: 

- Loại kè: Mỏ hàn; 

- Kết cấu: kè mỏ hàn hở, cọc đóng kết hợp đá đổ; 

- Chiều rộng mặt kè: 1,5 m; 

- Cao độ đỉnh chân kè: +1,5m; 

- Mái dốc hai bên kè: m1, m2 = 1,5; 
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- Độ dốc dọc kè: i = 0,5%;  

- Mái dốc đầu kè: m3 = 1,5. 
Qua diễn biến của dòng chảy, ảnh hưởng của lũ sau nhiều năm chưa được duy tu nên đến 

nay cụm kè KT10+11, KT1, KT2 đã bị hư hại, cần duy tu, củng cố lại. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 2. Mặt cắt dọc kè KT10+11 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hình 3. Mặt cắt dọc kè KT1 

 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 4. Mặt cắt dọc kè KT2 

2. Hiện trạng các cọc bê tông trên tuyến kè Tầm Xá 
Qua khảo sát thực tế, hiện trạng các cọc bê tông cốt thép tại các cụm kè KT10+11, KT1, KT2 

thuộc tuyến kè Tầm Xá như sau: 

+ Kè KT10+11 có 05 cọc bị nghiêng và thiếu 01 cọc (đổ chìm xuống đáy); 

+ Kè KT1 có 07 cọc bị nghiêng và thiếu 01 cọc (đổ chìm xuống đáy); 

+ Kè KT2 có 04 cọc bị nghiêng và thiếu 05 cọc (đổ chìm xuống đáy). 
Ngoài ra một số cọc đã bị gãy và nứt vỡ cần khảo sát chi tiết thêm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Hình 5. Hình ảnh các cọc BTCT tại các cụm kè KT10+11, KT1, KT2 thuộc tuyến kè Tầm Xá 
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Sự hư hỏng, thất lạc của các cọc nếu không được xử lý sẽ ảnh hưởng đến sự ổn định chung 

của tuyến kè. Bài báo đề xuất phương án nhổ thay thế các cọc hư hỏng, nghiêng, gãy và đóng bù 

mới các cọc đã nhổ hoặc thất lạc. Các cọc bị nghiêng nếu còn tốt có thể tận dụng lại. 

3. Các nguyên nhân gây ra sự thất lạc, hư hỏng của các cọc bê tông cốt thép và biện pháp xử lý  

3.1. Nguyên nhân gây ra sự thất lạc, hư hỏng của các cọc bê tông cốt thép thuộc tuyến kè 

Tầm Xá trên sông Hồng 

+ Sự đâm va của các phương tiện thủy tham gia lưu thông trên tuyến luồng; 

+ Ảnh hưởng của dòng chảy, lũ; 

+ Hiện tượng xói cục bộ tại đầu kè, sự sụt lún của nền đất; 

+ Việc khai thác cát trên sông Hồng như báo chí phản ánh cũng có thể là một nguyên nhân 

gây ra sự không ổn định hai bờ sông nói chung và tuyến kè Tầm Xá nói riêng, điều này xảy ra 

là do việc khai thác cát sẽ để lại các hố sâu làm đổi hướng dòng chảy dưới đáy sông và tạo ra 

các xoáy nước; 

+ Ngoài ra, cần kiểm tra lại hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công, kết hợp kiểm tra tại hiện trường 

về khảo sát lại địa chất, kiểm tra lại chất lượng cọc, kích thước cọc, chiều sâu chôn cọc, kích thước, 

chủng loại đá đổ chân kè, từ đó tính toán, đánh giá lại về điều kiện ổn định chung của kè. 

3.2. Biện pháp xử lý  

Với những nguyên nhân xét đến ở trên, tác giả đề xuất một số biện pháp xử lý như sau: 

+ Tăng cường hệ thống báo hiệu đường thủy (phao, biển báo, đèn hiệu và các thiết bị phụ 

trợ khác) giúp cho phương tiện hoạt động thuận tiện trên đường thủy nội địa; 

+ Thường xuyên kiểm tra hệ thống đá đổ tại chân kè, đặc biệt tại khu vực đầu kè, tránh hiện 

tượng xói lở phần chân kè làm mất ổn định kè; 

+ Quản lý chặt chẽ việc khai thác cát ở trên sông Hồng; 

+ Có thể tăng cường ổn định chung cho tuyến kè bằng cách bổ sung thêm dầm ngang liên 

kết đầu cọc; 

+ Trong trường hợp đánh giá lại hồ sơ thiết kế, hồ sơ hoàn công cũng như kiểm tra lại điều 

kiện địa chất, kiểm tra lại chất lượng cọc, kích thước cọc, chiều sâu chôn cọc, kích thước, chủng 

loại đá đổ chân kè có những điểm chưa phù hợp, chưa đảm bảo điều kiện ổn định thì cần phải có 

các biện pháp xử lý cho phù hợp. 

4. Đề xuất biện pháp thay thể các cọc bị hư hỏng, nghiêng, gãy 

4.1. Công tác điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trong thi công 

Công tác điều tiết đảm bảo an toàn giao thông trong thi công gồm: 

- Bố trí thả phao báo hiệu đảm bảo an toàn giao thông;  

- Bố trí trang thiết bị báo hiệu. 

4.2. Nhổ các cọc cũ bị hư hỏng, nghiêng gãy [5] 

- Sử dụng cần cẩu đặt trên Ponton để thi công nhổ cọc. 

- Sau khi cáp được buộc chặt, cho cẩu cẩu nhích dần và đặc biệt tránh vào tải đột ngột có thể 

gây đứt cáp nguy hiểm trong quá trình thi công.  

- Sau khi thấy cọc đã chuyển vị thì từ từ rút dần cọc lên. Khi thấy cọc lên được khoảng 2m thì 

hạ dây cẩu, chuyển dần vị trí buộc xuống sâu hơn để giảm mômen uốn dễ gây gãy cọc. 

- Cứ như vậy cho đến khi kéo hoàn toàn cọc lên khỏi mặt đất. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 3. Hình ảnh nhổ cọc bằng cần cẩu đặt trên ponton [5] 
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4.3. Đóng các cọc bù mới [2, 3, 4] 

Sử dụng thiết bị đóng cọc đặt trên sà lan, cọc mới được đặt vào đúng vị trí. Cọc được hạ bằng 

lực xung kích của búa. Cọc bê tông cốt thép có chiều dài 16m, tiết diện 30x30cm. Cọc được đóng 

xuống đến khi cao độ đầu cọc ngang bằng với các cọc còn lại theo như thiết kế ban đầu. 

4.4. Biện pháp đổ đá chân kè [2, 4] 

Trong quá trình sử dụng lâu dài, kích thước hình học của phần đá đổ chân kè KT10+11, KT1, 

KT2 thuộc hệ thống kè Tầm Xá không còn được như ban đầu do bị hư hỏng, sạt lở. Chính vì vậy 

cũng cần phải có biện pháp khôi phục lại kích thước hình học ban đầu của phần đá đổ chân kè. 

Biện pháp thi công chủ đạo: dùng xà lan chở đá tới chân công trình, sử dụng nhân công đổ 

đá vào vị trí kè sạt lở. 

4.5. Công tác an toàn con người, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ 

- Công tác an toàn lao động, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ cần được đảm bảo. 

- Khi thi công vào ban đêm phải bố trí đủ ánh sáng bằng đèn có công suất lớn. 

- Đảm bảo giao thông: phối hợp với đơn vị có chức năng để thực hiện công tác điều tiết khống 

chế, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong quá trình thi công công trình. 

5. Kết luận 

Các cụm kè KT10+11, KT1, KT2 thuộc tuyến kè Tầm Xá, sông Hồng, trong quá trình sử dụng 

lâu dài, các cọc đã bị hư hỏng, nứt gãy, thất lạc cần thay thế, bù cọc mới. Phần đá đổ chân kè cũng 

bị sạt lở, không đảm bảo hình dạng ban đầu, cần đổ đá bù. 

Trong nội dung bài báo trình bày các biện pháp thi công phối hợp nhằm khôi phục lại kết cấu 

của cụm kè, nhằm đảm bảo sự ổn định chung cũng như sự tác dụng chỉnh trị của tuyến kè Tầm Xá.  

Tác giả đã tổng hợp các hạng mục trong công tác nhổ cọc và đóng cọc bù mới ở Bảng 1. Ngoài ra, 

tác giả cũng đưa ra một số nguyên nhân có thể gây ra sự hư hỏng, thất lạc của các cọc bê tông cốt 

thép và đề xuất một số biện pháp xử lý để đảm bảo tuyến kè ổn định lâu dài. 
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